
Chi tiết trích chi, sử dụng quỹ của các thương nhân đầu mối Quý IV.2022 

        

STT TÊN ĐƠN VỊ 
Số dư đến 

30/9/2022 

Tổng số tiền 

trích lập Quỹ 

BOG trong kỳ 

(đồng) QIV 

Tổng số tiền chi 

sử dụng Quỹ 

BOG trong kỳ 

(đồng) QIV 

Lãi phát sinh 

trên số dư Quỹ 

BOG dương 

(đồng) QIV 

Lãi phát sinh 

trên số dư Quỹ 

BOG âm 

(đồng) QIV 

Số dư BOG cuối 

kỳ  QIV 

1 
Tập đoàn Xăng dầu Việt nam 
(Petrolimex) 

    
1,021,272,542,378  

      
991,513,187,812  

      
27,634,015,420  

             
637,888,837                          -    

     
1,985,789,603,607  

2 

Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ 

Chí Minh 

       

249,586,835,795  

        

46,196,489,522  

        

1,562,198,504  

             

137,306,528                          -    

        

294,358,433,341  

3 
Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty 
cổ phần 

     
(781,210,106,247) 

      
282,428,095,229  

      
13,339,969,000  

                             
-    

    
1,276,962,681  

       
(513,398,942,699) 

4 

Công ty TNHH MTV - Tổng công ty 

xăng dầu Quân đội 

       

182,787,363,046  

        

45,907,468,339  

        

2,044,539,570  

             

102,187,760                          -    

        

226,752,479,574  

5 
Công ty cổ phần thương mại dầu khí 
Đồng Tháp 

       
309,723,721,366  

        
63,212,646,662  

        
2,221,869,200  

             
169,388,399  

              
220,000  

        
370,883,667,227  

6 

Tổng công ty thương mại xuất nhập 

khẩu Thanh Lễ - CTCP 

       

167,944,842,735  

      

104,801,796,443  

        

3,558,026,800  

               

92,035,920                          -    

        

269,280,648,298  

7 Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội 

         

25,415,457,056  

        

31,552,988,300  

        

1,845,200,000  

               

14,297,489                          -    

          

55,137,542,845  

8 Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà 

       

461,506,879,912  

      

104,492,134,069  

        

4,794,857,647  

             

252,266,895                          -    

        

561,456,423,229  

9 Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương 
         

12,567,929,628  
                             

-    
                            

-    
                      

81,846                          -    
          

12,568,011,474  

10 

Công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ 

hàng hải STS 

         

35,050,100,948  

        

23,931,750,000  

           

946,000,000  

               

40,373,442                          -    

          

58,076,224,390  

11 
Công ty cổ phần thương mại đầu tư 
dầu khí Nam Sông Hậu 

       
135,844,469,891  

        
28,544,437,244  

           
543,972,000  

               
72,469,295                          -    

        
163,917,404,430  

12 

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Hưng Phát 

         

72,096,704,065  

               

52,467,613  

               

7,658,742  

               

18,033,146                          -    

          

72,159,546,082  

13 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Hòa Khánh 

       
115,181,517,152  

        
19,693,473,990  

           
646,690,593  

               
59,995,396                          -    

        
134,288,295,945  

14 

Tổng công ty thương mại Sài Gòn - 

TNHH MTV 

       

(12,790,087,111) 

          

2,112,662,800  

                            

-    

                             

-                            -    

         

(10,677,424,311) 

15 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Long Hưng 

       
(90,386,921,647) 

        
55,220,322,980  

           
558,410,200  

                    
221,629                          -    

         
(35,724,787,238) 

16 Công ty TNHH Hải Linh 

       

(48,510,055,527) 

        

38,517,283,010  

        

2,052,003,000  

                             

-    

       

122,599,080  

         

(12,167,374,597) 

17 Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức 
         

59,436,719,021  
        

18,452,680,580  
        

2,127,348,400  
               

42,083,784                          -    
          

75,804,134,985  

18 

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh 

Đức 

       

378,363,835,871  

        

34,474,353,750  

        

3,765,357,200  

             

189,664,164  

         

33,604,360  

        

409,228,892,225  

19 
Công ty cổ phần tập đoàn Dương 
Đông 

       
116,992,480,955  

        
30,464,093,434  

        
3,109,021,800  

               
58,267,641                          -    

        
144,405,820,230  

20 

Công ty TNHH thương mại vận tải và 

du lịch Xuyên Việt Oil 

       

214,153,498,771  

          

3,541,449,150  

       

(1,486,580,800) 

               

53,961,835  

                

44,000  

        

219,235,446,556  

21 Công ty TNHH Petro Bình Minh 

       

(83,873,296,583) 

        

25,810,239,200  

        

1,800,000,000  

                        

2,598  

                

64,726  

         

(59,863,119,511) 

22 Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc 

         

17,756,243,879  

          

7,114,038,500  

        

1,061,249,000  

               

32,448,653                          -    

          

23,841,482,032  

23 

Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải 

Dương 

         

42,590,381,235  

        

14,863,300,470  

           

876,231,500  

               

23,963,512                          -    

          

56,601,413,717  

24 

Công ty cổ phần XNK xăng dầu Tín 

Nghĩa 

         

27,061,927,647  

        

15,569,263,140  

           

581,965,480  

               

15,476,738                          -    

          

42,064,702,045  

25 Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu 

              

441,782,782  

          

1,891,512,000  

           

602,200,000  

                    

102,685  

              

594,000  

            

1,730,603,467  

26 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát 

triển Trường An 

       

(46,611,255,526) 

        

20,059,003,000  

                            

-    

                           

668  

                     

164  

         

(26,552,252,022) 

27 Công ty cổ phần Anh Phát Petro 

           

6,413,415,512  

        

64,649,632,195  

        

3,148,083,092  

                 

1,391,484                          -    

          

67,916,356,099  

28 Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh 

       

(54,630,053,262) 

        

17,004,657,600  

           

830,802,000  

                             

-                            -    

         

(38,456,197,662) 

29 Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam 

         

12,465,524,570  

        

27,289,515,414  

                            

-    

                 

8,414,921                          -    

          

39,763,454,905  

30 Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm 

       

(19,959,363,166) 

        

23,139,474,800  

        

1,080,000,000  

                             

-                            -    

            

2,100,111,634  

31 Công ty TNHH Trung Linh Phát 

         

13,783,082,324  

        

13,014,300,000  

                            

-    

                 

8,412,103                          -    

          

26,805,794,427  

Tổng cộng 

    

2,540,466,117,470  

   

2,155,514,717,246  

      

79,251,088,348  

          

2,030,737,368  

    

1,434,089,011  

     

4,617,326,394,724  

 


